
SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày      tháng  7  năm 2024 

  
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý đơn vị; 

  

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở 

xây dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu Sửa chữa Trang thiết bị y tế cho 

Bệnh viện Sản - Nhi. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Gmail: bvsn.syt@travinh.gov.vn 

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979900369.  

- Gmail: ngocdiembvsn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 22/7/2024 đến trước  

17 giờ 00 phút ngày 02/8/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 8 

năm 2024. 

6. Có thể báo giá riêng từng trang thiết bị không cần báo giá toàn bộ.  

  

mailto:bvsn.syt@travinh.gov.vn


II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục Sửa chữa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản - Nhi. 

STT TÊN THIẾT BỊ ĐVT SỐ LƯỢNG TÌNH TRẠNG  GHI CHÚ 

1  Máy phân tích độ đông 

máu tự động 
Cái 1 

Máy báo lỗi không 

đo được mẫu, đã làm 

hồ sơ sửa chữa 

nhưng không ai 

tham gia. 

 

2  Máy xét nghiệm điện 

giải đồ 
Cái 1 

Máy bị hư van hút 

hóa chất  
 

3  Máy đo điện giải đồ 

dùng điện cực chọn lọc 
Cái  1 

 Thay Silicon tube : 

01 cái  

Thay Convergys ® 

ISE CA++ 

Electrode: 01 cái. 

 

4  

Máy sinh hóa tự động 
Model: SA(A25)/ 

Seri: 831013962 

Hãng sản xuất: 

Biosystems 

Nước sản xuất: Tây Ban 

Nha 

Bộ 1 

 Sửa 01 cái dàn 

lạnh  

Thay 01 cái kính 

lọc  

 Thay 01 cái bóng 

đèn  

 Vệ sinh bảo trì 

máy  

 Thay 01 cái xy 

lanh hút mẫu 

 

 

5  Máy cất nước 2 lần Cái  1 

Hư điện trở lần 1, 

lần 2,bể bình cất 

nước cất lần 2. 

 

6  Máy phân tích khí máu 

động mạch  
Cái  1 

Máy đang hoạt 

động, hóa chất bị 

tràn ra ngoài. 

 

7  

Máy phân tích nước 

tiểu  13 thông số 
Model: Combilyzer 13 

Human  

Seri: 130244 

Hãng sản xuất: Human 

GmbH 

Nước sản xuất: Đức 

Cái  1 Sửa bộ phát quang.  



8  

Máy phân tích nước 

tiểu  13 thông số 
Model: Combilyzer 13 

Hãng sản xuất: Human 

GmbH 

Nước sản xuất: Đức 

Cái 1 
Sửa bộ đọc mẫu 01 

bộ. 
 

9  

Dao mổ điện cao tần 
Model: RF-120 

Seri: 14ES113 

Nước sản xuất: Hàn 

Quốc 

Cái  1 

 

Sửa biến thế  

Sửa Board công 

suất 

 

10  

Máy đốt điện 
Model: Excell 350 

MCDSe  

Seri: 8081-04/16 

Hãng sản xuất: Alsa 

Nước sản xuất: Ý 

Cái  1 Sửa board nguồn.  

11  

Dao mổ điện 
Model: ICC 200 INT  

Seri: D – 1783 

Hãng sản xuất: Erbe 

Nước sản xuất: Đức 

Cái  1 
Sửa board nguồn 

cao áp. 
 

12  

Máy quay hematonic 24  
Model: Hamatokrit – 210 

Seri: 0008870-03-00 

Nước sản xuất: Đức 

Cái  1 
Sửa 01 cái mạch 

nguồn. 
 

13  

Máy điện tim 3 cần 

Model: EPG Project 

Seri: E066E003223 

Hãng sản xuất: Progetti 

Nước sản xuất: Ý 

Cái  1 Sửa board CPU.  

14  

Máy điện tim 3 cần 
Model: EPG Project 

Seri: E066E003221 

Hãng sản xuất: Progetti 

Nước sản xuất: Ý 

Cái  1 Sửa board CPU.  

15  

Máy điện tim Cardiofax 
Model: ECG-9620L 

Seri: 18960 

Hãng sản xuất: Nihon 

Kohden 

Cái  1 

Hư nguồn, hư vỏ, hư 

bộ dây đo máy điện 

tim. 

 



Nước sản xuất: Nhật Bản 

16  

Máy điện tim 1 kênh  

Model: ECG1501 

Seri: 0613080327 

Hãng sản xuất: NewTech 

Medical Limited 

Nước sản xuất: Mỹ 

Cái  1  Hư nguồn.  

17  

Monitor theo dõi bệnh 

nhân 
Model: BSM-3562 

Hãng sản xuất: Nihon 

Kohden 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

Cái  1 Sửa board huyết áp.  

18  

Máy gây mê giúp thở 

(Datex Ohmeda) 
Model: Aespire View 

Seri: APHR01465 

Hãng sản xuất: Ge 

Healthcare 

Nước sản xuất: Mỹ 

Cái 1 Sửa van mở khí.  

19  Máy soi cổ tử cung có 

camera 
Cái  1 Sửa màn hình.    

20  

Hệ thống (dụng cụ) 

phẩu thuật nội soi phụ 

khoa  
Hãng sản xuất: Richard 

Wolf 

Nước sản xuất: Đức 

Bộ 1 Sửa màn hình.    

21  

Bàn hồi sức sơ sinh 

chuyên dụng 
Nước sản xuất:  Việt 

Nam 

Cái  1 
 Hư nguồn, hư đồng 

hồ thời gian.    
 

22  

Bàn mổ đa năng thủy 

lực 
Model: AT-6600 

Seri: 111303357 

Hãng sản xuất: Acomed  

Nước sản xuất: Đài Loan 

Cái  1 Hư mạch cấp nguồn.   



23  

Đèn mổ treo trần 2 

nhánh 160000 lux  
Model: L110SD 

Seri: 110SD/248; 249 

Hãng sản xuất: Trilux 

Nước sản xuất: Đức 

Cái  1 
Hư mạch 1 nhánh 

(số: 249). 
 

24  

Nồi hấp tiệt trùng 540 

lít 

Model: TC-750 

Seri: 1517475 

Hãng sản xuất: Gemmy 

Nước sản xuất: Đài Loan 

Cái 1 
Hư lòng trong nồi 

hấp. 
 

25  

Máy thở 

Model: 840 

Seri: 3512172641 

Hãng sản xuất: Covidien 

Thương hiệu: Puritan 

Bennett 

Nước sản xuất: Ireland 

Cái 1 Hư nguồn DC.  

26  

Máy thở 

Model: 840 

Seri: 3512172655 

Thương hiệu: Puritan 

Bennett 

Nước sản xuất: Ireland 

Cái 1 
Máy test EST không 

qua. 
 

27  

Máy thở 

Model: 840 

Seri: 3512101502 

Hãng sản xuất: Covidien 

Thương hiệu: Puritan 

Bennett 

Nước sản xuất: Ireland 

Cái 1 Máy mở không lên.  

28  

Máy ly tâm 

Model: M24 

Seri: 15100338 

Hãng sản xuất: LW 

Scientific 

Nước sản xuất: Đài Loan 

Cái 1 Máy hư cuộn dây.  

29  
Đèn soi tĩnh mạch  

Typ: MLH1000 

Nước sản xuất: Đức 

Cái 1 Máy hư nguồn.  



30  

Máy truyền dịch 

Model: Top-3300 

Seri: 4N6 8843 

Hãng sản xuất: TOP 

Corporation 

Nước sản xuất: Nhật 

Cái 1 
Máy hư nguồn 

Hư pin. 
 

31  

Máy truyền dịch 

Model: Top-

3300/CN92841SRS 

Hãng sản xuất: TOP 

Corporation 

Nước sản xuất: Nhật 

Cái 1 

Máy hư nguồn báo 

E5 

Hư pin. 

 

32  

Máy truyền dịch 

Model: Top-3300/ 

Seri: CN92923SRS 

Hãng sản xuất: TOP 

Corporation 

Nước sản xuất: Nhật 

Cái 1 

Máy hư nguồn báo 

E5 

Hư pin 

 

 

33  

Máy truyền dịch 

Model: Top-3300 

Seri: CN92954SRS 

Hãng sản xuất: TOP 

Corporation 

Nước sản xuất: Nhật 

Cái 1 

Máy hư nguồn báo 

E5 

Hư pin 

 

 

34  

Máy truyền dịch 

Seri: 117448 

Hãng sản xuất: Braun 

Nước sản xuất: Đức 

Cái 1 

Máy hư pin với 

mạch 

Hư pin 

 

 

35  

Máy truyền dịch 

Model: Top-3300 

Seri: HN75465S 

Hãng sản xuất: TOP 

Corporation 

Nước sản xuất: Nhật 

Cái 1 

Máy hư nguồn báo 

E5 

Hư pin 

 

 

36  

Máy truyền dịch 

Model: Top-3300 

Seri: CN92955SRS 

Hãng sản xuất: TOP 

Corporation 

Nước sản xuất: Nhật 

Cái 1 

Máy hư pin nhưng 

còn hoạt động được 

Hư pin 

 

 



37  

Bơm tiêm tự động 

Seri: 101493 

Hãng sản xuất: Braun 

Nước sản xuất: Nhật 

Cái 1 

Máy hư mạch sạc 

pin 

Hư pin 

 

 

38  

Bơm tiêm tự động 

Seri: 1014989 

Hãng sản xuất: Braun 

Nước sản xuất: Nhật 

Cái 1 

Máy hư nguồn, hư 

kẹp bơm tiêm 

Hư pin 

 

 

39  

Lồng ấp trẻ sơ sinh 

Model: Cristina Manual  

Seri: 003B181212 

Hãng sản xuất: Cobams 

Nước sản xuất: Italy 

Cái 1 
Máy hư sensor oxy 

 
 

40  

Máy Monitor trung tâm 

Model: CARECAPE 

Central Station 

(MAS700) 

Seri: SNF18050012SA 

Hãng sản xuất: GE 

Healthcare 

Nước sản xuất: Mexico 

Cái 1 Hư bộ tích điện  

41  

Máy ly tâm hematorit  

Model: M24 

Seri: 15100337 

Hãng sản xuất: LW 

Scientific 

Nước sản xuất: Đài Loan 

Cái 1 Hư cuộn dây.  

42  

Máy X- Quang 

Model: HF-525Plus 

(40KW)  

Seri: ECO-R3-1311098 

Hãng sản xuất: Ecoray 

Nước sản xuất: Hàn 

Quốc 

Cái 1 

Máy bị lỗi bấm 

không phát tia và 

báo lỗi ErFILA. 

 

43  

Máy rửa dụng cụ bằng 

sóng siêu âm  

Model: AMC-ST858: 

Seri: R4-14/BVSN-TV;  

Hãng sản xuất: Petech;  

Xuất xứ: Việt Nam;  

Cái 1 
Hư các đường ống 

hơi và các đầu cos. 
 



44  

Máy monitor trung tâm  

♦ Model: CNS-6201 

 Seri: 784 

♦ Hãng sản xuất: Nihon 

Kohden  

♦ Xuất xứ: Nhật Bản  

Cái 1 

Máy không kết nối 

được với các máy 

monitor theo dõi 

bệnh nhân. 

 

45  

Đèn mổ treo trần 2 

nhánh 160000 lux 

♦ Model: L110SD/110SD 

♦ Seri: 214 ; 215 

♦ Hãng sản xuất: Trilux 

♦ Xuất xứ: Đức 

Cái 1 

Đèn bị hư mạch 

nguồn điều khiển (1 

nhánh số: 215). 

 

 

46  

Máy siêu âm 4D 

♦ Model: LOGIQ P7 

♦ Seri: LP7001291 

♦ Hãng sản xuất: GE 

Healthcare 

♦ Xuất xứ: Hàn Quốc 

Cái 1 

Máy bị hư xin sửa 

chữa: 

- Màn hình cảm ứng. 

- Đầu dò âm đạo. 

- Đầu dò 4D. 

- Hư nguồn. 

 

 

47  

Nồi hấp tiệt trùng 540 

lít 

 Model: TC - 750 

 Seri: 1517475 

 Hãng sản xuất: 

Gemmy 

 Xuất xứ: Đài Loan 

Cái 1 

Hư lồng hấp, lồng 

hấp bị thủng.Xin 

thay thế lồng hấp. 

 

48  

Tủ an toàn sinh học cấp 

II 

♦ Model: AC2-4E8 

♦ Seri: 2016-107629 

♦ Hãng sản xuất: Esco 

♦ Xuất xứ: Indonesia  

Cái 1 Tủ bị lỗi mạch.  

49  

Máy xét nghiệm huyết 

đồ 19 thông số 

Model: Microsemi CRP; 

Seri: 45703059;  

Hãng sản xuất: Horiba 

Ltd ; Xuất xứ: Nhật Bản 

Cái 1 
Máy hư không phân 

tích mẫu máu được. 
 



50  

Bơm tiêm tự động 

♦ Model: TE 331 

♦ Seri: 1211000143 

♦ Hãng sản xuất: Terumo 

♦ Xuất xứ: Nhật Bản 

Cái 1 Máy bị hư CPU.  

51  

Hệ thống rửa tay phẩu 

thuật tại phòng mổ 

Model: KSHW-2-2015;  

Hãng sản xuất: Kingston;  

Xuất xứ: Việt Nam;  

 

HT 1 Hệ thống bị hư.  

52  

Máy vi tính thuộc hệ 

thống máy vi sinh Vitek 

2 

máy định danh vi khuẩn 

và làm kháng sinh đồ tự 

động 

Model: Vitek 2 Compact;  

SN: VK2C15646;  

Hãng sản xuất: 

BioMerieux; Xuất xứ: 

Mỹ;  

 

Cái 1 máy vi tính bị hư.   

53  

Máy siêu âm màu 4D 

Model: Prosound 𝛼6;  

Seri: 20399624;  

Hãng sản xuất: Hitachi 

Aloka Medical;  

Nước sản xuất: Nhật 

Bản;  

 

Cái 1 
Hư đầu dò âm đạo 

và đầu dò ổ bụng. 
 

54  

Hệ thống phẩu thuật 

nội soi phụ khoa 

Hãng sản xuất: Kark 

Storz; Nước sản xuất: 

Đức 

Cái 1 
Hư bóng đèn, quạt 

tản nhiệt. 
 

55  

Nồi hấp 150 lít chạy 

điện 

♦ Model: TC-500 

♦ Seri: 1314868 

♦ Hãng sản xuất: Gemmy 

Cái 1 

- Hư cảm biến đo 

nhiệt độ. 

- Van an toàn không 

kín. 

- Đèn báo hiệu 

 



♦ Xuất xứ: Đài Loan 

 

không hoạt động. 

- Thành nồi trong bị 

thủng. 

- Kiểm định không 

đạt yêu cầu do máy 

đang hư hỏng. 

 

56  

Máy huyết học tự động 

24 thông số 

- Model: Abacus 5 

- Seri: 510710 

- Hãng sản xuất: Diatron 

- Nước sản xuất: 

Hungary 

Cái 1 
Máy không lên 

nguồn. 
 

57  

Máy phân tích nước 

tiểu  13 thông số 
- Model: Combilyzer 13 

Human 

- Seri: 130245 

- Hãng sản xuất: Human 

GmbH 

- Nước sản xuất: Đức  

Cái 1 Máy bị hư kính lộc.  

58  

Máy sinh hóa tự động 

BA400 

- Model: BA 400 

- Seri: 834000590 

- Hãng sản xuất: 

Biosystems 

- Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Cái 1 Máy báo lỗi Rotor  

59  

Máy giúp thở 

- Model: Engstrom 

- Seri: CBCU01081  

- Hãng sản xuất: GE 

Healthcare 

- Nước sản xuất: Mỹ 

Cái 1 Hư màng hình.  

60  
Máy thở  

- Model:  840 

- Seri: 3512172655 

Cái 1 

Lỗi: 

- FE0103: Air flow 

Sensor  

- FE0101: Oxy flow 

 



- Hãng sản xuất: 

Covidien (thuộc tập đoàn 

Medtronic)/ Thương 

hiệu: Puritan Bennett 

- Nước sản xuất: Ireland 

Sensor 

 

61  

Máy monitor sản khoa 

- Model: MT - 516 

CLASS 

- Seri: 9819H71 

-  Hãng sản xuất: Toitu 

-  Xuất xứ: Japan 

 

Cái 1 Đứt loa.  

62  

Máy quay ly tâm  

 - Model: KHT 400 

- Seri: 816959 

- Hãng sản xuất: Gemmy 

- Nước sản xuất: Taiwan 

 

Cái 1 
Hư ron đĩa quay của 

máy. 
 

63  

Máy bơm tiêm điện  

- REF: 8717030 

- Model:  Perfusor 

Compact Plus 

- Seri: 041068 

- Hãng sản xuất: B.Braun 

Melsugen AG  

- Nước sản xuất: Đức 

Cái 1 Hư mạch nguồn.  

64  

Máy truyền dịch 

- Model: Infusomat P 

- Seri: 29077 

- Hãng sản xuất: B.Braun 

Melsugen AG  

 -Nước sản xuất:Đức 

Cái 01 Lỗi Pressure ALarm.  

65  

Máy truyền dịch 

- Model: Infusomat P 

- Seri: 117448 

- Hãng sản xuất: B.Braun 

Melsugen AG  

 -Nước sản xuất: Đức 

Cái 01 Lỗi Pressure Alarm.  



66  

Máy truyền dịch (đếm 

giọt) 

- Model: Infusomat P 

- Seri: 125276 

- Hãng sản xuất: B.Braun 

Melsugen AG (B.Braun) 

 -Nước sản xuất: Đức 

Cái 01 Hư công tắc cửa.  

67  

Nồi hấp 150 lít chạy 

điện 

♦ Model: TC-500 

♦ Seri: 1314868 

♦ Hãng sản xuất: Gemmy 

♦ Xuất xứ: Đài Loan 

Cái 01 

Máy hư: 

- Hư cảm biến đo 

nhiệt độ. 

- Van an toàn không 

kín. 

- Đèn báo hiệu 

không hoạt động. 

- Thành nồi trong bị 

thủng. 

- Kiểm định không 

đạt yêu cầu do máy 

đang hư hỏng. 

 

68  

 

Máy điện tim 3 cần  

- Model: EPG Project 

- Số seri: E066E003221 

- Hãng sản xuất: Progetti 

- Nước sản xuất: Ý 

Cái 01 

Hư mạch điều khiển, 

vượt khả năng của 

bảo trì Bệnh viện. 

 

 

69  

 

Máy monitor TDBN 6 

thông số 

- Model: DASH 4000 

- Số seri: 

SHQ12484019SA 

- Hãng sản xuất: GE 

HealthCare 

- Xuất xứ: Mỹ 

Cái 01 

Máy bị hư bộ dây 

điện cực, xin mua 01 

bộ dây mới. 
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Bơm tiêm tự động 

- REF: 8717030 

- Model:  Perfusor 

Compact Plus 

- Seri: 041725 

- Hãng sản xuất: B.Braun 

Melsugen AG 

Cái 01 
Máy bị hư nguồn và 

kẹp ống tiêm 
 



- Nước sản xuất: Đức 
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Máy rửa phim X- 

Quang 

♦ Model: JP-33 

♦ Seri: 638917 

♦ Hãng sản xuất: JPI 

♦ Xuất xứ: Hàn Quốc 

Cái 01 Máy hư điện trở  

 

2. Địa điểm khảo sát và thực hiện công việc: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

 Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: TTHCVCBMT 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Lê Minh Dũng 
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